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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A10 11A5 7969714833 Đỗ Ngọc Anh 14/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

2 10A10 11A5 7926619527 Phạm Thị Phương Anh 16/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

3 10A2 11A5 6028635814 Nguyễn Thị Tâm Anh 05/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

4 10A2 11A5 6666620680 Võ Nhựt Anh 11/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

5 10A10 11A5 7969714835 Hà Phạm Gia Bảo 09/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

6 10A2 11A5 7969714930 Trần Nguyễn Tấn Dũng 27/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

7 10A2 11A5 7969714931 Hoàng Mai Đào 23/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

8 10A2 11A5 7969714932 Phan Dương Đạt 31/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

9 10A2 11A5 7970053107 Lê Thành Đông 02/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

10 10A2 11A5 7969714933 Vũ Anh Đức 22/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

11 10A10 11A5 7969714837 Nguyễn Hoàng Em 26/05/2005 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

12 10A10 11A5 7969714838 Võ Trần Hương Giang 07/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

13 10A10 11A5 7926619473 Đào Trung Hiếu 08/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

14 10A2 11A5 7969714936 Đỗ Quốc Hiếu 22/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

15 10A10 11A5 7950284875 Nguyễn Quốc Huy 13/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

16 10A2 11A5 7969714938 Phạm Quang Huy 29/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

17 10A2 11A5 7927633586 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

18 10A10 11A5 7927223026 Nguyễn Quốc Hưng 15/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

19 10A2 11A5 7959777655 Lê Duy Khang 18/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

20 10A2 11A5 7969714939 Nguyễn Vũ Hồng Luân 19/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

21 10A10 11A5 7969714843 Phạm Nguyễn Thanh Mai 12/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

22 10A10 11A5 7969714844 Lê Hoàng Bảo Ngọc 12/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

23 10A2 11A5 7926618444 Phạm Khánh Ngọc 16/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

24 10A2 11A5 7909092380 Nguyễn Trần Vĩnh Nhân 12/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

25 10A2 11A5 7969714945 Phạm Minh Nhật 24/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

26 10A10 11A5 7969714846 Trần Thị Minh Nhi 22/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

27 10A10 11A5 7969714847 Mạch Nguyễn Thanh Như 21/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

28 10A10 11A5 7969714849 Võ Thị Kiều Oanh 17/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

29 10A2 11A5 7943918773 Nguyễn Trần Tấn Phát 29/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

30 10A10 11A5 7969714851 Nguyễn Đại Phú 02/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

31 10A2 11A5 7942653319 Nguyễn Hoàng Phúc 05/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

32 10A2 11A5 7969714949 Vũ Phan Như Quỳnh 01/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

33 10A10 11A5 7927633674 Hoàng Lâm Tú 16/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

34 10A10 11A5 7921611584 Trần Minh Thành 23/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

35 10A2 11A5 7969714953 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

36 10A2 11A5 7969714954 Bùi Trí Thiện 20/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

37 10A10 11A5 7969714852 Đỗ Quốc Thịnh 16/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

38 10A10 11A5 7970053102 Lê Anh Thư 28/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

39 10A2 11A5 7969714956 Nguyễn Trần Anh Thư 07/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

40 10A10 11A5 7969714854 Nguyễn Ngô Minh Trang 13/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

41 10A2 11A5 7969714957 Nguyễn Quỳnh Trang 12/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

42 10A2 11A5 7969714958 Nguyễn Đăng Trường 23/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

43 10A10 11A5 7969714855 Lê Thảo Vi 09/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

44 10A2 11A5 7969714960 Đặng Thanh Vũ 17/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

45 10A10 11A5 7969714856 Mai Hoàng Yến 22/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL
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